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TÌNH HÌNH DÒCH BEÄNH TREÂN ÑOÄNG VAÄT 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2024
(Trích báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, 

ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Cục Thú y tại Hà Nội)

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH TRÊN CẠN
1. Tình hình dịch bệnh 

Từ đầu năm 2024 đến nay, các loại dịch bệnh 
gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt trên 
phạm vi toàn quốc; do đó, tạo điều kiện cho đàn 
vật nuôi phát triển tốt (đàn lợn tăng 2,9%; đàn 
gia cầm tăng 2,3%). Tuy nhiên, một số loại dịch 
bệnh trên đàn vật nuôi có chiều hướng gia tăng 
mạnh, cụ thể như sau:

a) Bệnh cúm gia cầm (CGC)

- Từ đầu năm đến ngày 10/7/2024, cả nước 
xảy ra 8 ổ dịch CGC A/H5N1 tại 8 huyện của 
7 tỉnh. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu 
hủy là 13.658 con. So với cùng kỳ năm 2023, 
số ổ dịch giảm 33,3%; số gia cầm chết, tiêu hủy 
giảm hơn 27,8%.

- Đặc biệt, ngày 16/3/2024, 1 người tại tỉnh 
Khánh Hòa đã bị nhiễm và tử vong vì virus CGC 
A/H5N1; trước đó, ngày 10/3/2024, 1 người tại 
tỉnh Tiền Giang đã bị nhiễm virus CGC A/H9N2 
(đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam nhiễm 
chủng virus này).

- Hiện nay, cả nước có 1 ổ dịch CGC A/
H5N1 tại tỉnh Tiền Giang chưa qua 21 ngày.

b) Bệnh dại

- Bệnh dại trên người: Theo báo cáo của Bộ 
Y tế, cả nước ghi nhận 53 người tử vong do 
bệnh dại (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023) 
tại 29 tỉnh, thành phố; trong đó cao nhất cả nước 

là tỉnh Bình Thuận (7 ca), Đắk Lắk (5 ca), Bến 
Tre (4); ghi nhận trên 123.546 trường hợp người 
bị chó, mèo mắc dại, nghi dại cắn, cào phải điều 
trị dự phòng.

- Bệnh dại trên động vật: cả nước có 153 ổ 
dịch bệnh dại (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 
2023) tại 34 tỉnh, thành phố; tổng số chó, mèo 
tiêu huỷ là 404 con. Hiện nay, có 12 ổ dịch bệnh 
dại trên động vật tại 9 tỉnh, thành phố chưa qua 
21 ngày.

- Kết quả tiêm phòng vacxin: Tổng đàn chó mèo 
trên cả nước đạt gần 7,3 triệu con; số chó mèo được 
tiêm phòng là hơn 3,9 triệu con; tỷ lệ tiêm phòng 
cả nước đạt gần 54% tổng đàn (chưa đạt yêu cầu 
theo quy định). Đến thời điểm báo cáo, chỉ có 36 địa 
phương báo cáo kết quả công tác tiêm phòng vacxin 
và quản lý đàn chó trên hệ thống VAHIS. 

c) Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)

- Từ đầu năm đến ngày 10/7/2024, cả nước 
đã xảy ra 645 ổ dịch tại 44 tỉnh, thành phố; buộc 
tiêu hủy 41.742 con lợn; tăng 3,4 lần so với 
cùng kỳ năm 2023.

- Dịch bệnh DTLCP xảy ra trầm trọng và đang 
diễn biến phức tạp và nặng nề nhất ở hai tỉnh Bắc 
Kạn và Lạng Sơn; tiếp đến là các tỉnh Quảng Ninh, 
Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An. 

- Hiện nay, cả nước có 318 xã thuộc 76 huyện 
của 22 tỉnh có bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày.

- Tổng cộng đến nay, các doanh nghiệp đã 
sản xuất và cung ứng ra thị trường 5,7 triệu liều 
vacxin phòng bệnh DTLCP, cụ thể:



97

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXXI SỐ 6 - 2024

+ Công ty Navetco đã sản xuất 2,2 triệu liều 
vacxin DTLCP, trong đó cung ứng trong nước 
hơn 600.000 liều và xuất khẩu là 7.000 liều. 
Hiện nay, còn trong kho hơn 1 triệu liều.

+ Công ty AVAC đã sản xuất 3,5 triệu 
liều vacxin DTLCP, trong đó cung ứng 
trong nước hơn 1,7 triệu liều và xuất khẩu 
là 300.000 liều. Hiện nay, còn trong kho hơn 
1,5 triệu liều.

- Một số địa phương đã làm tốt công tác tiêm 
phòng vacxin DTLCP nên đã kiểm soát được 
dịch bệnh như Cao Bằng, Bắc Giang (xung 
quanh là tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn đang có dịch 
trầm trọng), Sơn La, Bến Tre, Trà Vinh,...

d) Bệnh lở mồm long móng (LMLM)

- Cả nước phát sinh 44 ổ dịch LMLM (tăng 
2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023) tại 25 huyện 
của 13 tỉnh; số gia súc mắc bệnh là 1.423 con 
(tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023), số gia 
súc tiêu hủy là 125 con.

- Hiện nay, có 1 ổ dịch bệnh LMLM tại tỉnh 
Yên Bái chưa qua 21 ngày. 

e) Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò

- Cả nước có 75 ổ dịch VDNC (tăng 13,6% 
so với cùng kỳ năm 2023) tại 12 tỉnh; số gia súc 
mắc bệnh là 445 con, số gia súc buộc tiêu hủy 
96 con trâu, bò. 

- Hiện nay, cả nước có 4 ổ dịch VDNC tại 4 
tỉnh Bắc Kạn, Hải Phòng, Gia Lai và Tiền Giang 
chưa qua 21 ngày. 

f) Các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bệnh tai xanh 
và bệnh nhiệt thán không xảy ra dịch, các dịch 
bệnh thông thường khác như: dịch tả lợn cổ 
điển, tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu 
lợn, Newcastle, Gumboro,... được phát hiện và 
kiểm soát tốt, không gây thành dịch lớn. Hiện 
nay, đã có các loại vacxin để phòng những 
bệnh này có hiệu quả; nhiều loại vacxin được 
sản xuất trong nước.

2. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

- Tham mưu ban hành 29 văn bản chỉ đạo 
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn; trong đó có 2 văn bản chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ và 27 văn bản chỉ đạo 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Cục Thú y ban hành hơn 70 văn bản chỉ 
đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tham mưu 
thành lập trên 35 đoàn công tác đến các địa 
phương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật1; tổ chức 10 Hội nghị2 để 
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh động vật. 

1. (i) Công văn số 626/TY-DT ngày 18/3/2024 gửi các Chi cục Thú y vùng về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, hướng 
dẫn địa phương phòng, chống bệnh dại động vật. Kết quả các đơn vị đã đi kiểm tra tại các tỉnh có nguy cơ cao về bệnh dại gồm Hà Nội, 
Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, 
Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh; 
   (ii) Công văn số 1285/TY-DT ngày 7/6/2024 gửi Chi cục Thú y vùng về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 
địa phương PCDB động vật. Các đơn vị đã thực hiện đi kiểm tra tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Long An, Đồng Nai, Bình 
Thuận, Gia Lai.
2. (i) Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật đầu năm 2024; (ii) Hội nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT về 
cơ sở, vùng ATDB; (iii) Hội nghị triển khai các hoạt động giám sát CGC, cúm lợn, dại,... tại TP. Hà Nội; (iv) Hội nghị triển khai xây dựng 
chuỗi, vùng chăn nuôi ATDB tại tỉnh Tây Ninh; (v) Hội nghị triển khai các Bản ghi nhớ về xây dựng vùng ATDB đối với bệnh LMLM 
giữa Việt Nam và Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai; (vi) Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền 
từ động vật sang người năm 2024 tại TP. Hà Nội; (vii) Hội nghị PCDB động vật các tháng cuối năm 2024 tại TP. Hà Nội; 8 cuộc họp Ban 
soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định cơ chế, chính sách hỗ trợ PCDB động vật.
   (ii) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định và báo cáo tại Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định ngày 14/6/2024 
tại Bộ Tư pháp;
   (iii) Đang tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định số 140/BCTĐ-BTP ngày 21/6/2024 của Bộ Tư pháp và dự kiến trình lấy ý kiến các thành 
viên Chính phủ trong tháng 8-9/2024.
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, 
chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn thực hiện 
theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ quy định về cơ sở, vùng an 
toàn dịch bệnh động vật.

- Theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình dịch 
bệnh động vật trên cạn trên cả nước, nhất là các 
bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long 
móng, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, tai 
xanh, dại,... trên Hệ thống Quản lý thông tin tình 
hình dịch bệnh động vật (VAHIS). 

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chủ 
động triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh trên gia súc, gia cầm cho năm 2024. Hiện 
tại 63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tổng 
kinh phí hơn 631 tỷ đồng.

3. Công tác giám sát chủ động, cảnh báo 
dịch bệnh

a) Giám sát chủ động virus CGC

- Cục Thú y đã phối hợp với Cơ quan quản 
lý chuyên ngành thú y của 12 tỉnh, thành phố tổ 
chức giám sát chủ động. Kết quả đã lấy và xét 
nghiệm 904 mẫu gộp (tương đương 4.520 mẫu 
con gia cầm đơn) tại trên 36 điểm chợ/điểm thu 
gom; trong đó, có 249 mẫu gộp dương tính với 
virus cúm A (chiếm 27,5%), 19 mẫu dương tính 
CGC A/H5N1 (chiếm 7,6%) và 1 mẫu dương 
tính với CGC A/H5N6 (chiếm 0,4%). 

- Đến nay, Việt Nam chưa phát hiện virus 
CGC A/H7N9 (chủng virus CGC gây bệnh ở 
người ở Trung Quốc). 

b) Giám sát chủ động virus cúm lợn

Triển khai giám sát cúm lợn tại 8 tỉnh, thành phố. 
Tổng số mẫu đã thực hiện 570 mẫu; trong đó, có 6 
mẫu dương tính với virus cúm A (chiếm 1,01%).

c) Giám sát virus dại

Sáu tháng đầu năm 2024, Cục Thú y đã thực 
hiện trên 700 cuộc điều tra trên những trường 
hợp chó, mèo hoang bị bệnh hoặc nghi dại tại 
6 tỉnh (bao gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị, 
Đồng Tháp, Gia Lai và Bến Tre); trong đó, có 

54 trường hợp chó nghi mắc bệnh dại được lấy 
mẫu xét nghiệm và đã kịp thời phát hiện ra 28 
mẫu dương tính (chiếm 51,85%).

4. Công tác xây dựng Nghị định quy định về 
cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch 
bệnh động vật

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Văn bản số 4809/VPCP-NN về việc đồng ý và chỉ 
đạo giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị 
định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, 
chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình 
Chính phủ trong Quý IV năm 2024, Cục Thú y đã: 

(i) Chủ trì và phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên 
tập Nghị định tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định 
và tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và 
đối tượng chịu sự tác động của Nghị định; 

(ii) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm 
định Nghị định và báo cáo tại Hội đồng thẩm định 
dự thảo Nghị định ngày 14/6/2024 tại Bộ Tư pháp; 

(iii) Đang tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm 
định số 140/BCTĐ-BTP ngày 21/6/2024 của Bộ 
Tư pháp và dự kiến trình lấy ý kiến các thành 
viên Chính phủ trong tháng 8-9/2024.

5. Công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi 
an toàn dịch bệnh (ATDB)

 Lũy kế đến nay, cả nước có 1.930 cơ sở, 
vùng được chứng nhận ATDB tại 60 tỉnh, thành 
phố (gồm: 2 vùng ATDB cấp tỉnh, 11 vùng 
ATDB cấp huyện, 111 vùng ATDB cấp xã và 
1.763 cơ sở ATDB). Cụ thể:

- Có 800 vùng, cơ sở ATDB bệnh trên gia 
cầm gồm: 720 cơ sở ATDB, 59 vùng ATDB cấp 
xã, 20 vùng ATDB cấp huyện và 1 vùng, cơ sở 
ATDB cấp tỉnh (TP. Hồ Chí Minh).

- Có 1.078 vùng, cơ sở ATDB trên gia súc 
gồm: 1.034 cơ sở ATDB, 39 vùng ATDB cấp xã, 
5 vùng ATDB cấp huyện.

- Có 52 vùng ATDB với bệnh dại gồm: 27 
vùng ATDB cấp xã, 24 vùng ATDB cấp huyện, 
1 vùng ATDB cấp tỉnh (TP. Hồ Chí Minh). 
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II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH THỦY SẢN

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện 
tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 18.443 
ha (chiếm 78,4% trong tổng diện tích thủy 
sản nuôi bị thiệt hại, 23.508ha); tăng 2,9% 
so với cùng kỳ năm 2023 (17.927 ha). Tổng 
diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại khoảng 
125,32 ha; giảm 36,2% với cùng kỳ năm 
2023 (196 ha). Đối với các loài thủy sản 
khác: có 2.120 lồng nuôi tôm hùm, 300 ha 
nuôi ngao và 410,55 ha nuôi thủy sản khác 
bị thiệt hại.

1. Một số bệnh trên tôm nuôi 

a) Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND)

 Bệnh xảy ra tại 95 xã của 36 huyện, thị 
xã thuộc 15 tỉnh, thành phố; diện tích tôm 
nuôi bị bệnh là trên 671 ha (chiếm 1,3% 
diện tích nuôi tôm tại các xã có dịch). So 
với cùng kỳ năm 2023, bệnh xảy ra ở phạm 
vi hẹp hơn 5,9% và diện tích có tôm mắc 
bệnh giảm 14,4%.

b) Bệnh đốm trắng (WSD)

 Bệnh xảy ra tại 132 xã của 41 huyện, thị 
xã thuộc 15 tỉnh, thành phố với tổng diện tích 
thiệt hại do bệnh là trên 828 ha (chiếm 3,9% 
diện tích nuôi tôm tại các xã có dịch). So với 
cùng kỳ năm 2023, bệnh xảy ra ở phạm vi 
hẹp hơn 7,7% và diện tích có tôm mắc bệnh 
giảm 38,9%.

c) Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan 
biểu mô (IHHND)

Bệnh xảy ra tại 7 xã của 4 tỉnh gồm: Quảng 
Ninh, Phú Yên, Bến Tre, Kiên Giang với tổng 
diện tích thiệt hại do bệnh là 71,4 ha.

d) Bệnh chậm lớn do còi và vi bào tử trùng 
(EHP)

Bệnh xảy ra tại 23 xã thuộc 7 tỉnh gồm 
Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau với tổng diện 
tích thiệt hại do bệnh là 34,5 ha.

2. Dịch bệnh trên cá tra

- Bệnh xảy ra tại 56 xã của 19 huyện của tỉnh 
An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long với tổng 
diện tích bị bệnh là 125 ha, trong đó 24,56 ha 
diện tích sản xuất giống còn lại là nuôi thương 
phẩm (100,76 ha). 

- Một số bệnh chủ yếu thường gặp: xuất 
huyết (77,93 ha), gan thận mủ (28,33 ha), ký 
sinh trùng (12,83 ha) và một số bệnh khác 
(23,69 ha) như lở loét, phù đầu, thối đuôi, trắng 
gan, trắng mang, vàng da và không rõ nguyên 
nhân.

- So với cùng kỳ năm 2023, phạm vi cá tra bị 
mắc bệnh là tương đương, tuy nhiên diện tích cá 
tra bị mắc bệnh giảm khoảng 26,4%.

3. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương 
tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, 
chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản 
nuôi giai đoạn 2021 - 2030” (theo Quyết định số 
434 của TTgCP). Kết quả đã có 32 tỉnh, thành 
phố ban hành Kế hoạch năm 2024, trong đó có 
13/32 tỉnh, thành phố bố trí kinh phí hơn 17 tỷ 
đồng cho công tác PCDB thủy sản.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên 
thủy sản nuôi, đặc biệt là dịch bệnh trên tôm, cá 
tra, tôm hùm để có biện pháp xử lý kịp thời; làm 
việc với chuyên gia FAO để nâng cấp, cải tiến 
hệ thống VAHIS (phần dịch bệnh thủy sản), đáp 
ứng yêu cầu chuyên môn để phục vụ công tác 
chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi Thông tư số 
04/2016/TT-BNNPTNT: đã xây dựng hoàn 
thiện dự thảo Thông tư và xin ý kiến rộng 
rãi các đơn vị, tổ chức (Công văn số 3913/
BNN-TY ngày 31/5/2024). Hiện nay, Cục 
Thú y đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý 
của các đơn vị.

- Phối hợp với Đại sứ quán Úc, Bộ Nông 
nghiệp Úc tổ chức “Hội thảo về an toàn sinh 
học cho các trang trại nuôi trồng thuỷ sản” 
tại Cần Thơ; phối hợp in 2.000 cuốn sổ tay và 



100

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXXI SỐ 6 - 2024

tài liệu về an toàn sinh học trong nuôi trồng 
thủy sản cho các địa phương theo khuôn khổ 
Dự án hợp tác kỹ thuật về “Tăng cường thực 
hành an toàn sinh học trong trang trại nuôi 
trồng thuỷ sản”.

- Phối hợp với Cục Chất lượng, chế biến và 
phát triển thị trường trả lời cơ quan thẩm quyền 
New Celedonia, Indonesia để tháo gỡ các rào 
cản kỹ thuật, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở 
cửa thị trường.

- Thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra, 
hỗ trợ địa phương (Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, 
Cà Mau, Phú Yên) trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh, xác định nguyên nhân thủy sản bị 
chết nhiều bất thường như tôm nuôi nước lợ, 
tôm hùm nuôi biển, cá nuôi lồng bè, ngao/
nghêu, cua biển.

- Chuẩn bị báo cáo và tham dự 2 Hội nghị, 
1 Hội thảo do Bộ và các đơn vị tổ chức: Hội 
nghị Phát triển NTTS các tỉnh phía Bắc, Hội 
thảo “Giải pháp triển khai nuôi tôm nước lợ 
giảm chi phí và phòng bệnh hiệu quả”, Hội 
nghị quản lý giống tôm nước lợ và ký quy 
chế phối hợp năm 2024 tại Ninh Thuận.

* Đối với hiện tượng tôm chết sớm nghi do TPD:

-  Cục Thú y đã chỉ đạo Cơ quan quản lý 
chuyên ngành thú y, thủy sản các tỉnh/thành phố 
nuôi tôm nước lợ rà soát báo cáo hiện tượng tôm 
chết sớm nghi do TPD và triển khai các biện 
pháp phòng chống;

- Tổ chức điều tra dịch tễ, xác minh ổ dịch 
TPD trên tôm nuôi tại Quảng Ninh; đồng thời 
hoàn thiện quy trình xét nghiệm gen độc lực 
vhvp-2 trên nhóm vi khuẩn Vibrio gây TPD. 

- Chỉ đạo Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung 
ương và các đơn vị thuộc Cục xây dựng TCCS 
chẩn đoán, xét nghiệm bệnh TPD trên tôm.

4. Công tác giám sát, cảnh báo dịch bệnh

- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ 
chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh thủy sản năm 2024, gồm: (i) Giám sát 

chủ động dịnh bệnh thủy sản trên tôm nuôi 
nước lợ, tôm hùm, cá tra, cá rô phi, ngao/
nghêu, cá biển nuôi lồng; (ii) Giám sát bị 
động dịch bệnh thủy sản và đi kiểm tra công 
tác phòng chống dịch bệnh thủy sản; (iii) 
Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực; (iv) 
Thông tin tuyên truyền; (v) Tổ chức các hội 
nghị, hội thảo. Cục Thú y hiện đang phối 
hợp với các địa phương để triển khai thực 
hiện từ tháng 7/2024.

-  100% các Chi cục địa phương thực hiện 
báo cáo dịch bệnh qua VAHIS, giúp công tác 
quản lý dữ liệu dịch bệnh được nhanh, chính xác 
và hỗ trợ kịp thời cho công tác chỉ đạo về phòng 
chống dịch bệnh thủy sản. 

- Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện xét 
nghiệm 14.259 mẫu tôm và phát hiện các bệnh: 
WSD (2,7%), AHPND (1,9%), IHHND (1,8%), 
EHP (11,3%), MBV (13,6%), không phát hiện 
các tác nhân TSV, YHD, DIV1, IMNV, HPV;  
xét nghiệm 693 mẫu cá và phát hiện các bệnh: 
Gan thận mủ (25,4%), xuất huyết (31%), TiLV 
(5,2%), VNN (5,6%), SCV (1 mẫu dương) và 
KHV (2 mẫu dương).

5. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
(ATDB)

- Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở nuôi tôm xây 
dựng cơ sở ATDB theo quy định của Việt Nam 
và WOAH để phục vụ xuất khẩu; cử cán bộ 
kỹ thuật đến hỗ trợ khảo sát và hướng dẫn các 
Công ty xây dựng kế hoạch an toàn sinh học và 
giám sát dịch bệnh. 

- Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh đối với bệnh do vi bào tử 
trùng EHP cho Công ty TNHH Thủy sản Đắc 
Lộc tại tỉnh Phú Yên.

- Tính đến nay, cả nước đã có 33 cơ sở 
ATDB, trong đó có 32 cơ sở sản xuất tôm (27 
cơ sở sản xuất tôm giống, 5 cơ sở nuôi tôm 
thương phẩm) và 1 cơ sở sản xuất cá cảnh 
xuất khẩu./.


